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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Tồn 

Các Thẩm phán: ông Nguyễn Chí Công 

ông Đặng Kim Nhân 

- Thư ký phiên tòa: bà Dương Thị Tuyết Trinh - Thẩm tra viên Tòa án  

nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: ông Nguyễn Nam Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm Trụ sở Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với điểm cầu thành phần tại Trụ sở Toà án nhân dân 

tỉnh Gia Lai, xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 

454/2023/TLPT-HS ngày 02 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Lê Văn T về tội 

“Giết người”. 

Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 79/2023/HS-

ST ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Lê Văn T. Sinh ngày 01/6/1990 tại T, Thanh Hóa. Nơi ĐKHKTT: xã T, 

huyện T, tỉnh Thanh Hóa. Chỗ ở: E T, tổ G, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Gia Lai. 

Giới tính: nam. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: kinh. Tôn giáo: không. Nghề 

nghiệp: lao động tự do. Học vấn: 3/12. Cha là Lê Văn M, sinh năm 1962, mẹ là 

Lê Thị T1 (đã chết). Gia đình bị cáo có 2 anh em, bị cáo là con lớn. Chưa có vợ. 

Tiền án, tiền sự: không. Nhân thân: Ngày 20/01/2020 bị Ủy Ban nhân dân thành 

phố P, tỉnh Gia Lai ra xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “đánh bạc”. 

Ngày 20/10/2022 bị cáo đầu thú. Ngày 17/3/2023 bị bắt tạm giam. Hiện 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh G. Có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
             

 

Bản án số: 514/2023/HS-PT 

Ngày: 27/10/2023 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Người bào chữa cho bị cáo Lê Văn T: Luật sư Đặng Văn T2, Công ty L, 

thuộc Đoàn Luật sư tỉnh G. 

Địa chỉ: A T, phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

- Người bị hại có kháng cáo: Chị Ngô Thị Oanh V, sinh năm 1991.  

Địa chỉ: C N, thành phố P, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt. 

                                       NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 11 giờ ngày 19/10/2022, Lê Văn T và chị Ngô Thị O V (Sinh năm: 

1991, trú tại: Số C đường N, phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai) đến lò mổ bò 

của ông Nguyễn Văn C (Sinh năm: 1972) tại thôn E, xã T, thành phố P, tỉnh Gia 

Lai để mổ bò giao cho khách hàng. Tại lò mổ bò còn có anh Trần Văn T3 (Sinh 

năm 1990, trú tại: Số E đường T, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Gia Lai), Phạm Quang 

C1 (Sinh năm: 1984) là người làm thuê cho T và anh Đoàn Dũng C2 (Sinh năm 

1994, trú tại: Thôn T, xã T, huyện Đ, tỉnh Gia Lai) là cháu của ông C. Sau khi mổ 

bò xong, T3 cùng C2, C1 và T ngồi nướng thịt bò và uống rượu. Lúc ngồi uống 

rượu, do C1 bị đau nên T3 chở C1 đi bệnh viện, còn C2 vào nhà đi ngủ. Đến 

khoảng 03 giờ ngày 20/10/2022, T3 quay về lò mổ bò. Lúc này, có khách hàng 

gọi cho T đề nghị T giao thịt bò, T tắt máy và đợi T3 đi giao. Nghe vậy, chị V nói 

với T: “Đang rảnh sao không đi giao hàng”, T trả lời: “Chuyện gì của mày mà 

mày nói”, chị V tiếp tục nói: “Rãnh không đi bỏ mà chờ đợi ai”. Bực tức với V 

nên T lấy 01 miếng thịt bò khoảng 01kg ném về phía V nhưng không trúng. V 

liền lấy 01 chiếc dĩa cân (loại cân 15kg) ném lại T làm dĩa cân sượt trúng vai T 

nhưng không gây thương tích gì. T bực tức liền cầm 01 con dao (loại dao lọc thịt) 

dài 25,5cm (lưỡi dao bằng kim loại dài 15cm, phần rộng nhất 4,8cm, cán dao 

bằng nhựa màu xanh dài 10,5cm, rộng 2,5cm, dày 1,3cm) có mũi nhọn bằng tay 

phải chạy đến phía V. Thấy T cầm dao chạy đến, V bỏ chạy về phía cửa nhà vệ 

sinh nhưng do bị trượt nên chị V bị ngã xuống sân. Lúc này, T chạy đến và đứng 

ở tư thế cúi khom người phía sau chị V, tay phải cầm dao đâm 01 nhát hướng từ 

trên xuống dưới, từ trái qua phải trúng vào hông (lưng) bên trái của chị V. Sau đó, 

T tiếp tục đâm 02 nhát liên tiếp theo hướng từ trên xuống dưới, từ phải qua trái 

trúng vào vai phải của chị V. Thấy vậy, anh T3 chạy tới can ngăn rồi cùng T đưa 

chị V đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh G. Đến ngày 26/10/2022 thì ra viện. 

Đối với T sau khi gây thương tích cho chị V thì đến Công an xã T, thành phố P, 

tỉnh Gia Lai đầu thú, đồng thời giao nộp 01 con dao  dài 25,5cm (lưỡi dao bằng 

kim loại dài 15cm, phần rộng nhất 4,8cm; cán dao bằng nhựa màu xanh dài 

10,5cm, rộng 2,5cm, dày 1,3cm) có mũi nhọn.  

Ngày 20/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P, tỉnh Gia 

Lai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại lò mổ bò của ông Nguyễn Văn C 

thuộc thôn E, xã T, thành phố P. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 629/CN ngày 14/11/2022 của Bệnh viện 

đa khoa tỉnh G, xác định chị Ngô Thị O V bị những thương tích sau: “Vết thương 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20%20316%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BA%BFt%20Xu%C3%A2n,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%E1%BB%99i%20Ph%C3%BA,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Cho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%205,%20x%C3%A3%20Tr%C3%A0%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%205,%20x%C3%A3%20Tr%C3%A0%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2059%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Quang%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Quang%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20D%C5%A9ng%20Chinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Hi%E1%BB%87p,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20An,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C4%83k%20P%C6%A1,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Tr%C3%A0%20%C4%90a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Cho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%205,%20x%C3%A3%20Tr%C3%A0%20%C4%90a,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
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vùng ngực, lưng trái dưới xương bả vai kích thước #5cm, thấu ngực. Hai vết 

thương vùng xương bả vai phải: một vết kích thước #5cmx1cm và một vết kích 

thước #7cmx5cm chếch từ trên xuống dưới hướng về cột sống”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ngày 17 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

P ra Quyết định trưng cầu giám định số 416/QĐ-ĐTTH, về việc trưng cầu giám 

định thương tích đối với Ngô Thị Oanh V. Qua giám định, tại Bản kết luận giám 

định pháp y về thương tích số 393/22/TgT ngày 23/11/2022 của Trung tâm pháp 

y tỉnh G kết luận thương tích của Ngô Thị Oanh V như sau: 

“1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Một sẹo vết thương phần mềm bờ sau mỏm vùng vai phải. 

- Một sẹo vết thương phần mềm bờ dưới trong xương bả vai phải. 

- Một sẹo vết thương phần mềm nằm ngang vùng lưng trái khoảng gian sườn 

8-9. 

- Một sẹo mổ dẫn lưu đường nách giữa khoảng gian sườn 4-5 ngực trái. 

- Vết thương thấu ngực gây tràn dịch, tràn khí màng phổi trái đã phẫu thuật 

dẫn lưu không để lại di chứng. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là: 

11% (Mười một phần trăm). Áp dụng phương pháp cộng theo Thông tư 

22/2019/TT-BYT. 

3. Kết luận khác: 

- Cơ chế hình thành thương tích: Do sự tác động trực tiếp. 

- Vật gây thương tích: Phù hợp với sự tác động của vật sắc có cạnh bén, mũi 

nhọn. Do vậy, phù hợp với con dao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

P cung cấp”. 

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

P ra Quyết định trưng cầu giám định số 22/QĐ-ĐTTH, về việc trưng cầu giám 

định trên 01 con dao  dài 25,5cm (lưỡi dao bằng kim loại dài 15cm, phần rộng 

nhất 4,8cm; cán dao bằng nhựa màu xanh dài 10,5cm, rộng 2,5cm, dày 1,3cm) có 

mũi nhọn có dính máu hay không? nếu có máu thì có phải máu người không? 

thuộc nhóm máu nào? Qua giám định, tại Bản kết luận giám định số 123/KL-

KTHS ngày 18/01/2023 của Phòng K Công an tỉnh G kết luận: 

Trên con dao dài 25,5cm (lưỡi dao bằng kim loại dài 15cm; phần rộng nhất 

4,8cm, cán dao bằng nhựa màu xanh dài 10,5cm, rộng 2,5cm, dày 1,3cm) có mũi 

nhọn: “Có máu, do lượng mẫu ít nên không xác định được loài”. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 79/2023/HS-ST ngày 23 tháng 8 năm 

2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định: 

1. Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội   “Giết 

người” 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20316%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BA%BFt%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20316%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BA%BFt%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
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Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 15; Điều 57 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Văn T 10 (M1) 

năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/3/2023. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, phần xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 25/8/2023 và ngày 29/8/2023, người bị hại chị Ngô Thị O V  và bị cáo 

Lê Văn T có đơn kháng cáo cùng nội dung xin  giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát 

biểu quan điểm: về  tố tụng, đơn kháng cáo của bị cáo Lê Văn T  và bị hại Ngô 

Thị O V trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ. Về nội dung, bị cáo Lê 

Văn T và bị hại Ngô Thị O V kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có 

tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 

1 Điều 355 và Điều 356 BLTTHS không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên Bản 

án sơ thẩm. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Văn T thừa nhận, khoảng 03 giờ ngày 

20/10/2022 tại lò mổ bò của ông Nguyễn Văn C thì giữa Lê Văn T và Ngô Thị O 

V xảy ra mâu thuẫn về việc giao thịt bò cho khách. T lấy 01 miếng thịt bò khoảng 

01 ký ném về phía V nhưng không trúng, V lấy 01 dĩa cân ném lại T làm dĩa cân 

sượt trúng vai T4 nhưng không gây thương tích. Sau đó, T cầm 01 con dao dài 

25,5cm mũi nhọn bằng tay phải  đâm bị hại liên tiếp 03 nhát từ phía sau trong lúc 

bị hại ngã không còn khả năng tự vệ. Hậu quả bị hại bị 1 vết thương thấu ngực, 

tràn dịch, tràn khí màng phổi trái với tỉ lệ thương tích 11%.   

Hành vi dùng hung khí nguy hiểm, đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể bị 

hại là nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra, việc bị hại không chết là do được 

can ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hành vi của bị cáo thể hiện sự côn đồ hung 

hãn, nên tòa cấp sơ thẩm xử bị cáo về tội “Giết người” với tình tiết định khung 

“Có tính chất côn đồ” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có 

căn cứ, đúng tội.  

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo và bị hại thì thấy; Hành vi của bị cáo là đặc 

biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, đe dọa đến tính mạng của người khác 

được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an tại địa phương. Dù  

hậu quả chết người chưa xảy ra, thuộc trường hợp hoàn thành về hành vi nhưng 

chưa đạt về hậu quả nên Tòa sơ thẩm, áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 15; Điều 57 Bộ luật Hình sự; xử phạt 

bị cáo Lê Văn T 10 (M1) năm tù là không nặng. Bị cáo, bị hại kháng cáo nhưng 

không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để chấp nhận, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm theo như đề nghị của Viện kiểm sát. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Cho
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%B0%E1%BB%9Di
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[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo không được chấp nhận nên 

bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm theo quy định pháp luật; người bị hại chị Ngô 

Thị O V không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực thi hành.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn T và người bị hại chị Ngô Thị 

Oanh V, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

2. Về tội danh : Tuyên bố bị cáo Lê Văn T phạm tội: “Giết người” 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 15; Điều 57 Bộ luật Hình sự:  

Xử phạt bị cáo Lê Văn T 10 (M1) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 17/3/2023. 

3. Về án phí: căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí lệ, phí Tòa án; 

Bị cáo Lê Văn T phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự 

phúc thẩm. Người bị hại chị Ngô Thị O V không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực thi hành.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luậ kể từ ngày tuyên án hôm nay.     

        

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ GĐKT I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;  

- TAND tỉnh Gia Lai;  

- VKSND tỉnh Gia Lai;  

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai;  

- Cơ quan CSĐT, Phòng HSNV-CA  

tỉnh Gia Lai;  

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Gia Lai; 

- Trại tạm giam công an tỉnh Gia Lai; 

- Bị cáo; 

- Lưu: HSVA; LT.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Tồn 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20316%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BA%BFt%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20Th%E1%BB%8B%20Oanh%20V%C5%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20316%20Nguy%E1%BB%85n%20Vi%E1%BA%BFt%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pleiku,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/6/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%8D%20Ti%E1%BA%BFn,%20huy%E1%BB%87n%20Tri%E1%BB%87u%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a.%20Ch%E1%BB%97%20%E1%BB%9F:%2059%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%95%207,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90ak%20%C4%90oa,%20t%E1%BB%89nh%20Gia%20Lai
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